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QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM TRA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 07/05/1996 của Chính phủ về việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 50/TC-TCDN ngày 30/8/1996 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề tài chính, bán cổ phần và phát hành cổ phiếu trong việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 28/CP ngày 07/05/1996 của Chính phủ;
Nhằm cụ thể hóa và bảo đảm thực hiện quyết định số 4736/QĐ-UB-KT ngày 14/10/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố, nay ban hành quy chế và lề lối làm việc của Hội đồng thẩm tra giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa có mức vốn dưới 3 tỷ đồng thuộc thẩm quyền được phân cấp cho thành phố như sau:
I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM TRA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA:
A. Tiếp nhận kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của Ban cổ phần hóa tại doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp có nhiệm vụ xuất trình các hồ sơ tài liệu có liên quan khi Hội đồng thẩm tra yêu cầu, ví dụ:
- Số liệu giao vốn gần nhất
- Biên bản duyệt quyết toán 3 năm liền trước khi cổ phần hóa.
- Toàn bộ chứng từ sổ sách liên quan.
- Biên bản đối chiếu công nợ các bên đã xác nhận.
- Hợp đồng, giấy phép liên doanh, liên kết (nếu có)
- Các tài liệu về đầu tư tài chính.
- Hiện trạng và giá hiện hành của từng loại tài liệu tài sản, vật tư, hàng hóa.
- Kết quả kiểm toán về giá trị doanh nghiệp tại thời điểm trước khi cổ phần hóa.
B. Căn cứ và tài liệu để Hội đồng thẩm tra giá trị doanh nghiệp làm việc
1. Thông tư số 50/TC-TCDN ngày 30/8/1996 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề tài chính, bán cổ phần và phát hành cổ phiếu trong việc chuyển một doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo Nghị định số 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ;
2. Quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ngày 09/11/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành bảng giá tối thiểu trị giá nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các quy định về điều chỉnh bổ sung của Ủy ban nhân dân thành phố để xác định giá trị đối với nhà xưởng vật kiến trúc nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.
3. Biên bản kiểm kê các loại tài sản khác, được xác định lại theo thời giá hiện hành của từng loại tài sản.
C. Nhiệm vụ:
1. Phổ biến hướng dẫn các doanh nghiệp cổ phần hóa nội dung báo cáo cho Hội đồng thẩm tra.
2. Thẩm tra giá trị các doanh nghiệp Nhà nước thành phố thuộc thẩm quyền thực hiện cổ phần hóa của Ủy ban nhân dân thành phố và lập biên bản thẩm tra giữ Bộ Tài chính để ra quyết định công nhận giá trị doanh nghiệp.
3. Tham gia Hội đồng thẩm tra giá trị doanh nghiệp Nhà nước Trung ương khi có yêu cầu và được Ủy ban nhân dân thành phố ủy nhiệm; để thẩm tra giá trị các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố nhưng thuộc thẩm quyền tổ chức thực hiện cổ phần hóa của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Trung ương và Thủ tướng Chính phủ.
4. Lập biên bản báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa thành phố về những vấn đề không nhất trí với số liệu hay phương pháp định giá của doanh nghiệp cổ phần hóa cùng với những vấn đề phát sinh trong việc thẩm tra lại giá trị doanh nghiệp và số liệu tính toán lại của Hội đồng thẩm tra để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính theo quy định.
D. Quyền hạn:
1. Được quyền thẩm tra các báo cáo, quyết toán đã phê duyệt, báo cáo kết quả kiểm toán, số liệu kiểm kê đánh giá lại giá trị doanh nghiệp và các tài liệu liên quan đến giá trị các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố thực hiện cổ phần hóa.
2. Được huy động chuyên viên các sở, ngành có liên quan bổ sung vào bộ phận chuyên viên nghiệp vụ để giúp việc Hội đồng thẩm tra (nếu cần).
II. TỔ CHỨC PHÂN CÔNG VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM TRA:
A. Tổ chức phân công:
A1. Chủ tịch Hội đồng thẩm tra:
1. Quyết định kế hoạch công tác của Hội đồng thẩm tra, phân công và giao nhiệm vụ cho từng thành viên, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giao cho các thành viên Hội đồng thẩm tra.
2. Chủ trì, thẩm tra các phương án xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc thẩm quyền thành phố.
3. Triệu tập, chủ trì họp với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện để phổ biến, hợp đồng thực hiện các chế độ liên quan đến việc thẩm tra giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.
A2. Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm tra: được thay mặt Chủ tịch (hay Chủ tịch Hội đồng thẩm tra ủy quyền) xử lý công việc trong thời gian Chủ tịch vắng mặt.
A3. Các thành viên Hội đồng thẩm tra
Có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng thẩm tra và có trách nhiệm thực hiện các phần việc do Chủ tịch Hội đồng thẩm tra phân công và định kỳ báo cáo kết quả tiến độ thực hiện cho Chủ tịch Hội đồng thẩm tra.
Thành viên Hội đồng thẩm tra có nhiệm vụ sau đây:
1. Tham gia thẩm tra giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, cụ thể như sau:
1.1. Phương pháp và cơ sở tính toán xác định giá trị doanh nghiệp.
1.2. Cơ sở xác định tỷ lệ chất lượng còn lại đối với tài sản cố định là nhà xưởng, máy móc, thiết bị, và phương tiện vận tải.
1.3. Các nội dung khác có liên quan đến việc xác định giá trị doanh nghiệp.
2. Kiểm tra phương án xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa trước khi trình Hội đồng thẩm tra.
B. Lề lối làm việc:
1. Khi thẩm tra giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, các thành viên Hội đồng thẩm tra phải tham dự đầy đủ đúng thành phần. Trường hợp thành viên nào không dự được phải có ý kiến bằng văn bản về phần việc thẩm tra giá trị doanh nghiệp được phân giao cho Hội đồng thẩm tra quyết định. Số thành viên có mặt dự họp phải đạt từ 4 (bốn) thành viên trở lên được quyền quyết định việc thẩm tra giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.
2. Mỗi thành viên của Hội đồng thẩm tra cử một chuyên viên tham gia Tổ nghiệp vụ kỹ thuật – tính giá trị doanh nghiệp (gọi tắt là Tổ Nghiệp vụ), giao cho chuyên viên Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp làm tổ trưởng, để xem xét phương án xác định giá trị doanh nghiệp trước khi báo cáo Hội đồng thẩm tra thông qua.
3. Tổ Nghiệp vụ được phân công thẩm tra giá trị doanh nghiệp phải có ý kiến bằng văn bản về kết quả xác định của Ban cổ phần hóa doanh nghiệp trước khi Hội đồng thẩm tra giá trị doanh nghiệp thành phố họp thông qua.
4. Sau mỗi buổi họp của Hội đồng thẩm tra, Tổ Nghiệp vụ của Hội đồng thẩm tra sẽ lập biên bản báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng thẩm tra ký trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố có mức giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đã được Hội đồng thẩm tra nhất trí thông qua và đồng gửi cho các thành viên trong Hội đồng thẩm tra.
5. Về lịch sinh hoạt cụ thể của Hội đồng thẩm tra do Chủ tịch Hội đồng thẩm tra quyết định sau mỗi phiên họp của Hội đồng thẩm tra.
III. CON DẤU VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM TRA:
1. Hội đồng thẩm tra giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa thành phố không có con dấu riêng. Khi cần thiết Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm tra sử dụng con dấu của cơ quan mình.
2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm tra được Ban chỉ đạo cổ phần hóa thành phố duyệt chi.
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